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DN, HTX mất khả 
năng thanh toán

Chủ nợ, NLĐ, đại diện công đoàn, cổ đông, nhóm cổ đông, 
thành viên HTX, HTX thành viên liên hiệp HTX có quyền/ 

DN, HTX mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ nộp đơn yêu 
cầu mở TTPS (Điều 5)

Nhận đơn, phân 
công thẩm phán/tổ 
thẩm phán và xử lý 
đơn (Điều 31, 32)

TA được 
chuyển đơn đề 
nghị Chánh án 

Tòa án cấp trên 
trực �ếp xem 

xét lại việc 
chuyển đơn

Chủ nợ và DN, HTX thương 
lượng rút đơn (Điều 37)

Thành công

Không 
sửa đơn

Sửa đơn: 
10-15
ngày

 làm việc

Nộp lệ phí, tạm 
ứng chi phí PS 

(Điều 38 )

Đơn hợp lệ

Người nộp đơn là người đại diện theo PL, 
chủ tịch mà DN, HTX KHÔNG CÒN

 tài sản để nộp lệ phí, tạm ứng chi phí PS

DN, HTX KHÔNG CÒN
 tài sản để thanh toán chi phí PS

Phá sản theo TT rút 
gọn (Điều 105)

Chỉ định QTV, DN 
QLTLTS (Điều 45)

Triệu tập hội 
nghị chủ nợ

(Điều 75, 
Điều 79)

Không 
Hợp
 lệ

Hoãn lần 1
(Điều 80)

30 
ngày

Triệu tập họp
 lần 2

Hợp lệ

Không
Hợp 

lệ 

Tuyên bố phá sản
(Điều 80.3)

Tuyên bố phá sản 
(Điều 83.4)

Không thông 
qua nghị quyết 

(Điều 81.2)

Tuyên bố phá sản
(Điều 83.1.c)

Đình chỉ TTPS
(do không mất khả 

năng TT)
(Điều 86.1)

Xây dưng phương 
án phục hồi 

(Điều 87)

Hoãn 
(Điều 91.4)

Triệu tập cuộc 
họp xem xét 

lần hai

Không 
tổ

 chức 
được

Tuyên bố phá sản
(Điều 91.7)

Hợp lệ
(Điều 90.1) Không thông qua PAPH

Tuyên bố phá sản
(Điều 91.7)

Hết thời hạn 
vẫn mất khả 
năng thanh 

toán

Tuyên bố phá sản
(Điều 96.2)

Không thực 
hiện được

Tuyên bố phá sản
(Điều 96.2)

Thực hiện xong và 
DN, HTX không còn 

mất khả năng 
thanh toán

Hoạt động bình 
thường

Không nộp
Không thành công

Thông báo nộp lệ 
phí, chi phí 

tạm ứng

15 ngày 

03 ngày làm việc

Áp dụng các biện pháp bảo 
toàn TS (Đình chỉ THA, áp dụng 

BPKCTT…) (Chương V)

15 ngày

Người tham gia TTPS 
đề nghị xem xét lại 
hoặc kiến nghị với 

Chánh án TAND đang 
giải quyết thủ tục phá 

sản về quyết định 
đình chỉ

Giữ nguyên quyết 
định đình chỉ

Xây dựng được PAPH

Triệu tập hội 
nghị chủ nợ

Hủy quyết định đình chỉ, 
giao cho Thẩm phán 

giải quyết PS

Doanh nghiệp, HTX 
�ếp tục thực hiện 
nghĩa vụ về tài sản 

(Điều 42.5)

Thi hành 
quyết định 

TBPS

CHV yêu cầu 
QTV, DNTLTS 

thanh lý tài sản 
(Điều 121)

CHV phân chia 
TS (Điều 127.2)

QTV, DN 
QLTLTS 
bán TS 

(Điều 124)

QTV, DN QLTLTS 
định giá TS, định giá 
lại TS nếu có sai lệch

(Điều 122, 123)

CHV cưỡng chế thu 
hồi TS, giao cho 

người mua (Điều 
120.2.c)

CHV thực hiện 
phương án 

phân chia TS 
(Điều 120.2.d)

Thủ trưởng CQ 
THA đình chỉ thi 
hành QĐ TBPS 

(Điều 126)

Giải quyết khiếu nại 
việc thi hành Quyết 

định tuyên bố 
doanh nghiệp, hợp 

tác xã phá sản  
(Điều 128)

Tiếp nhận đơn 
hợp lệ

Yêu cầu sửa đổi 
bổ sung đơn

(Điều 34)

Đơn không 
hợp lệ

Chuyển đơn và tài 
liệu, chứng cứ cho 
TA khác có thẩm 
quyền (Điều 33)

03 ngày 
làm việc

Trả lại đơn
(Điều 35)

Chánh án 
TAND cấp 
trên trực 
�ếp giải 
quyết đề 
nghị xem 

xét lại việc 
chuyển đơn 

03 ngày 
làm việc

Thụ lý đơn
(Điều 39)Tạm đình chỉ 

nghĩa vụ về tài 
sản của DN, 

HTX (Điều 41)

CÒN tài sản

30 ngày 30 ngày

Mở TTPS khi DN, 
HTX mất KNTT

(Điều 42)

Không mở TTPS 
khi DN, HTX 

không  mất KNTT
(Điều 42)

Ra nghị quyết
(Điều 81)

Hợp lệ

30 
Ngày

Thực hiện biện 
pháp phục hồi 

(tối đa 03 năm - 
Điều 89.2)

Thông qua PAPH

Quyết định đình 
chỉ phục hồi 
kinh doanh
(Điều 95)

Quyết định chấm dứt 
quyền và nghĩa vụ của 

QTV, DN QLTL TS
(Điều 96.1)

Quyết định đình chỉ 
phục hồi kinh doanh

(Điều 95)

Quyết định đình chỉ 
phục hồi kinh doanh

(Điều 95)

Thủ trưởng CQ 
THA quyết định 
thi hành quyết 
định tuyên bố 
phá sản, phân 

công CHV
QTV, DN QLTLTS phát hiện 
giao dịch vô hiệu  sau khi 

TBPS
(Điều 59, Điều 127.1)

TAND phát hiện 
TS chưa chia sau 

khi TBPS
(Điều 127.2)

03 ngày 
làm việc 

từ 
ngày ra 

QĐ
 TBPS

02 ngày 
làm việc

Không hợp lệ

Người tham gia TTPS đề 
nghị xem xét lại hoặc VKS 

cùng cấp kháng nghị  
quyết định mở TTPS 

TAND đã ra quyết định không 
mở TTPS  gửi hồ sơ cho TAND 
cấp trên trực �ếp phân công 

Tổ thẩm phán giải quyết

Giữ nguyên QĐ 
không mở TTPS

Hủy QĐ không mở TTPS 
và giao cho TA ra quyết 
định không mở TTPS xem 

xét mở TTPS
TAND đã ra quyết định  mở 

TTPS  gửi hồ sơ  TAND cấp trên 
trực �ếp phân công Tổ thẩm 

phán xem xét, giải quyết

Người tham gia TTPS đề 
nghị xem xét lại hoặc VKS 

cùng cấp kháng nghị  
quyết định mở TTPS 

Giữ nguyên QĐ 
mở TTPS

Hủy quyết định mở TTPS 
và thông báo cho TA ra 
quyết định mở TTPS và 

người tham gia TTPS

Đề nghị 
đình chỉ TTPS

Người có quyền, nghĩa vụ tham gia HNCN 
gửi đơn đề nghị, VKS kiến nghị xem xét lại 
NQ (Điều 85); Chánh án TA đang giải quyết 
PS tổ chức lại HNCN hoặc không chấp nhận 

đề nghị, kiến nghị

Tuyên bố phá sản
(Điều 107.2.a)Không xây dựng được PAPH

Người được 
thông báo 
(người nộp 
đơn, DN, HTX 
mất KNTT, chủ 
nợ…quy định 
tại Điều 43.1) 

đề nghị xem xét 
lại, VKS cùng 

cấp kháng nghị 
QĐ tuyên bố 
DN, HTX PS 
(Điều 111)

Giữ
nguyên 

QĐ
TBPS

Sửa 
QĐ

TBPS

Hủy QĐ 
và giao 
cho TA 

cấp 
dưới có 

thẩm 
quyền 

giải 
quyết 

lại

Đề nghị xem 
xét lại, kiến 

nghị CA TA việc 
trả đơn

Hủy QĐ trả đơn

Giữ nguyên QĐ 
trả đơn

Đề nghị xem 
xét lại, kiến 

nghị CA TA cấp 
trên trực �ếp

Giữ nguyên QĐ 
trả đơn

 Thông qua nghị quyết
(Điều 83)

Đề nghị áp dụng 
biện pháp 
phục hồi

- Người 
nộp đơn 

không 
đúng quy 
định tại 
Điều 5; 
hoặc

- Đã có TA 
khác 

mở TTPS

Chú thích

Quy trình thực hiện bởi DN, HTX

Quy trình thực hiện bởi TA

Quy trình thực hiện bởi CQ THA

Đường nối các quy trình cố định

Đường nối các quy trình tùy chọn 

Quy trình thực hiện bởi QTV, DN QL TLTS

Quy tr ình và thờ i hạn định giá TS và bán TS  xác 
định theo Luật Phá sản 2015 và Thông tư  liên 
tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

TH người nộp đơn là NLĐ, đại diện CĐ và TH 
quy định tại Điều 105 không phải nộp lệ phí phá 

sản

 TAND tuyên bố giao dịch vô 
hiệu và phân chia TS (Điều 

127.1)

Quy trình tạm 
đình chỉ quy 

định tại Thông 
tư liên tịch  07/

2018/TTLT-
BTP-VKSNDTC-

TANDTC
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